	TRƯỜNG THCS NGỌC THỤY

NHÓM TOÁN 6
ĐỀ CHÍNH THỨC
	ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II
MÔN TOÁN 6

Năm học 2015 – 2016

Thời gian làm bài: 90 phút.

Ngày kiểm tra: 04/05/2016


Bài 1: ( 3 điểm) Thực hiện các phép tính.
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[image: image1.wmf]15

11

5

1

3

2

-

+




b) 
[image: image2.wmf]11

3

.

5

2

11

8

.

5

2

-

+

-

 


c) 
[image: image3.wmf]10

43

:

5

2

4

3

1

15

8

.

5

,

1

÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-


Bài 2: ( 2 điểm) Tìm x biết:

a) 
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Bài 3: ( 2 điểm)

Một lớp học có 50 học sinh gồm: giỏi, khá, trung bình. Số học sinh trung bình chiếm 
[image: image7.wmf]10

3

 số học sinh cả lớp. Số học sinh khá bằng 40% số học sinh còn lại.

a) Tính số học sinh mỗi loại của lớp đó?
b) Tính tỉ số phần trăm của học sinh giỏi so với số học sinh cả lớp?
Bài 4: ( 2,5 điểm)

Cho góc bẹt aOb. Vẽ tia Oc sao cho 
[image: image8.wmf]·
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a) Tính 
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?

b) Vẽ tia Ox; Oy lần lượt là tia phân giác của 
[image: image10.wmf]·
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 và 
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. Tính 
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c) Vẽ tia Oz là tia đối của tia Oc. Tia Ob có là tia phân giác của 
[image: image13.wmf]·

yOz

không? Vì sao?
Bài 5: ( 0,5 điểm)

Một ngân hàng A huy động tiền gửi theo thể thức có kỳ hạn 12 tháng với lãi suất 

7%/năm; không kỳ hạn với lãi suất 0,5%/năm (Nghĩa là số tiền gửi ban đầu sau 12 tháng mới được tính lãi 7%/năm. Nếu rút trước hạn sẽ chỉ được hưởng lãi suất không kỳ hạn là 0,5%/năm. Nếu đến hạn mà không  rút ra thì tiền lãi sẽ được cộng vào tiền gốc để tính lãi cho kỳ hạn tiếp theo.

Mẹ bạn Hà có 50 triệu đồng gửi ngân hàng A theo thể thức có kì hạn 12 tháng. Đến hạn 12 tháng, mẹ bạn Hà không đến rút được mà đến tháng thứ 13 mẹ bạn Hà mới đến rút cả gốc lẫn lãi.

a) Tính số tiền lãi của mẹ bạn Hà sau 12 tháng gửi ngân hàng.

b) Hỏi mẹ bạn Hà sau 13 tháng gửi tiết kiệm 50 triệu thì được lĩnh bao nhiêu tiền (cả vốn và lãi).

Chúc các con làm bài tốt!
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	Bài
	Nội dung
	Điểm

	1 (3 điểm)

a. (1đ)

b. (1đ)

c. (1đ)


	a) 
[image: image14.wmf]15

11

15

3

15

10

15

11

5

1

3

2

-

+

=

-

+



[image: image15.wmf]15

2

=


b)
[image: image16.wmf]÷

ø

ö

ç

è

æ

+

-

=

-

+

-

11

3

11

8

.

5

2

11

3

.

5

2

11

8

.

5

2

 


[image: image17.wmf]5

2

1

.

5

2

-

=

-

=


c) 
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	2. (2điểm)

a. (0,75đ)
	a) 
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	b. (0,75đ)

c. (0,5đ)
	b) 
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Hoặc 
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	3. (2đ)
a. (1,5đ)

b. (0,5đ)


	a) Số học sinh trung bình là: 
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Số học sinh còn lại là: 50 – 15 = 35 học sinh

Số học sinh khá là: 35.40% = 14 học sinh

Số học sinh giỏi là: 50 – 15 – 14 = 21 học sinh.

b) Tỉ số phần trăm của học sinh giỏi so với cả lớp là:
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	4. (2,5đ)
a. (1đ)

	Vẽ hình đúng đến câu a 

a) Vì 
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	b. (0,75đ)


	Vì tia Ox là phân giác 
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Vì tia Oy là phân giác 
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	c. (0,5đ)


	Vì Oz là tia đối của tia Oc
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là hai góc kề bù
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 Tia Ob không nằm giữa hai tia Oz và Oy.
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	Bài 5. (0,5đ)

	a) Số tiền lãi của mẹ bạn Hà sau 12 tháng là:

50000000.7% = 3500000 đồng.

b) Số tiền lãi của tháng thứ 13 là:

(50000000+3500000).0,5% : 12=22291 đồng.

Số tiền mẹ Hà lĩnh về là:

50000000+350000+22291 = 53522291 đồng.
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